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BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

 Trung Tâm Kinh Doanh VNPT-Hải Phòng trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã 

tin tưởng và quan tâm sử dụng dịch vụ của VNPT. 

 Căn cứ theo nhu cầu sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng, Trung Tâm Kinh 

Doanh VNPT-Hải Phòng xin gửi báo giá dịch vụ Tin nhắn thương hiệu SMS Bardname  

như sau: 

TT Nhóm tin nhắn VinaPhone MobiFone Viettel 
Vietnamo

bile 
Gtel I-Telecom 

I. Cước khởi tạo và Cước duy trì Brandname   

1 
Cước khởi tạo (chỉ áp 

dụng cho tin nhắn CSKH) 
0 50,000 50,000 0 0 

0 

2 

Cước duy trì (tính từ 

tháng liền kề sau tháng 

khởi tạo) 

          

  

2.1 Tin nhắn quảng cáo 0 0 0 50,000 0 
chưa  

cung cấp 

2.2 Tin nhắn CSKH             

2.2.1 

Cước duy trì lĩnh vực tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, 

chứng khoán 

0 50,000 550,000 50,000 0 

0 

2.2.2 
Cước duy trì với các lĩnh 

vực khác 
0 50,000 50,000 50,000 0 

0 

II.    Cước SMS (VNĐ/SMS) 
  

1 SMS Quảng cáo Miễn phí 
50.000 

đồng/lần 

50.000 

đồng/lần 

50.000 

đồng/lần 

Miễn 

phí 
  

1.1 Bất động sản 220 290 290 380 380 
 chưa 

cung cấp 
1.2 Ngân hàng 400 420 530 380 380 

1.2 Khác 400 420 490 380 380 

2 SMS CSKH             

2.1 Y tế, giáo dục 220 390 390 1505 390 620 

2.2 Lĩnh vực ngành nước 220 240 390 1505 390 620 

2.3 Lĩnh vực điện lực 310 390 330 1505 390 620 

2.4 
Tin điều hành (hành chính 

công) 
160 220 390 1505 390 620 

2.5 
Tài chính,Ngân hàng,bảo 

hiểm,chứng khoán 
690 760 800 1505 390 620 

2.6 Mạng xã hội trong nước 460 540 515 1505 390 620 

2.7 Mạng xã hội quốc tế 630 660 650 1505 390 620 

2.8 Thương mại điện tử 430 493 535 1505 390 620 



 

 

2.9 Lĩnh vực vận tải, taxi 300 787 800 1505 390 620 

2.1 Lĩnh vực khác 680 777 792 1505 390 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

-  Giá trên đã bao gồm thuế VAT; 


